
Mã số 

ngạch/ 

hạng 

chức 

danh

Bậc
Hệ số 

lương 

Thời điểm 

được 

hưởng

Mốc tính 

nâng bậc 

lương lần 

sau

Bậc
Hệ số

 lương 

Thời điểm 

được 

huởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Trương Thị Bích Ngân 16/04/1979 Nữ TKV
Phòng TK 

DV&G

Bằng khen Bộ 

Trưởng Bộ 

KHĐT

2021

Số: 

06/QĐ_BKHĐT, 

ngày 06/01/2022

12 23263 7/9 4,32 01/09/2023 01/09/2023 8/9 4,65 01/09/2025

2 Nguyễn Thị Thu Hương 22/6/1974 Nữ Phó TP
Phòng TK 

NN&XH

Bằng khen Chủ 

tịch UBND tỉnh
2024

Số:05/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2025
12 23263 8/9 4,65 01/09/2023 01/9/2023 9/9 4,98 01/9/2025

3 Ngô Văn Thảo 18/11/1976 Nam Phó TP Phòng TCHC
Bằng khen Chủ 

tịch UBND tỉnh
2021

Số:102/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2022
12 01002 3/8 5,08 01/07/2023 01/07/2023 4/8 5,42 01/07/2025

4 Nguyễn Văn Lại 07/07/1975 Nam TKV TKCS Quế Võ
Bằng khen Chủ 

tịch UBND tỉnh
2021

Số:102/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2022
12 23263 7/9 4,32 01/12/2023 01/12/2026 8/9 4,65 01/12/2025

5 Nguyễn Thị Thu 15/08/1987 Nữ Kế toán viên Phòng TCHC
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở
2024

Số 695/QĐ-CTK 

ngày 11/12/2024
6 06031 4/9 3,33 01/10/2023 01/10/2023 5/9 3,66 01/04/2026

6 Ngô Phương Thảo 09/03/1988 Nữ TKV
Phòng TK Tổng 

hợp

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở
2024

Số 695/QĐ-CTK 

ngày 11/12/2024
6 23263 4/9 3,33 01/04/2023 01/04/2023 5/9 3,66 1/10/2025

7 Nguyễn Thị Vân Anh 13/10/1989 Nữ TKV
Phòng TK 

NN&XH

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở
2021

 Số: 475/QĐ-CTK, 

ngày 22/11/2021
6 23263 4/9 3,33 01/10/2023 01/10/2023 5/9 3,66 01/04/2026

8 Nguyễn Thị Quyên 10/11/1981 Nữ TKV TK CS Từ Sơn
Chiến sỹ thi đua 

cơ sở 
2022

Số 531/QĐ-CTK 

ngày 22/11/2022
6 23.263 5/9 3,66 01/03/2023 01/03/2026 6/9 3,99 01/09/2025

9 Ngô Thị Vân 20/10/1981 Nữ TKV TK CS Từ Sơn
Chiến sỹ thi đua 

cơ sở 
2023

Số 12/QĐ-CTK 

ngày 03/01/2024
6 23.263 6/9 3,99 01/06/2023 01/06/2026 7/9 4,32 01/12/2025

10 Dương Văn Doanh 22/10/1981 Nam
Phó trưởng 

TKCS
TK CS Lục Nam

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở
2022

Số 75/QĐ-CTK 

ngày 11/11/2022
6 23263 7/9 4,32 01/9/2023 01/9/2023 8/9 4,65 01/03/2026

11 Lương Anh Tuấn 30/11/1989 Nam TKV T.Cấp TKCS Việt Yên 
Chiến sĩ thi đua 

cơ sở
2024

Số 87/QĐ-CTK 

ngày 12/12/2024
6 23264 4/10 3,03 01/10/2023 01/10/2023 5/10 3,34 01/04//2026
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